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	    Mức độ

Chủ đề
	Nhận biết


	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Tổng



	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	Bài 10: Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa
	Nêu được:

- Bản chất nền dân chủ XHCN.

- Các hình thức cơ bản của dân chủ.
	Nêu được nội dung cơ bản của dân chủ trong lĩnh vực chính trị, văn hóa, xã hội.
	Hiểu được nội dung cơ bản của dân chủ trong lĩnh vực chính trị, văn hóa, xã hội.
	
	
	 
	. 
	
	

	Số câu: 3
Số điểm: 2,66
Tỉ lệ :26,6%
	Số câu:1
Số điểm:

0,33
	Số câu: 1
Số điểm:2,0

	Số câu:1
Số điểm:

0,33
	

	
	
	
	
	Số câu: 3
Số điểm: 2,66
Tỉ lệ :26,6%

	Bài 11: Chính sách dân số và giải quyết việc làm.
	Nêu được mục tiêu, phương hướng của chính sách dân số và giải quyết việc làm
	
	Hiểu được những phương hướng cơ bản của chính sách dân số và giải quyết việc làm
	
	Biết được trách nhiệm của công dân đối với chính sách dân số và giải quyết việc làm.
	.
	
	
	

	Số câu: 5
Số điểm: 1,66
Tỉ lệ :16,6%
	Số câu: 2
Số điểm: 0,66
	
	Số câu: 2
Số điểm: 0,66
	
	Số câu: 1
Số điểm:

0,33
	
	
	
	Số câu: 5
Số điểm: 1,66
Tỉ lệ :16,6%

	Bài 12: Chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường
	Biết  được mục tiêu, phương hướng cơ bản của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường 
	
	Phê phán các biểu hiện tiêu cực ảnh hưởng đến tài nguyên, môi trường
	
	Trách nhiệm của công dân đối với chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường.
	
	
	
	

	Số câu: 4
Số điểm: 1,33
Tỉ lệ %: 13,3%
	Số câu: 1
Số điểm:

0,33
	
	Số câu: 2
Số điểm:

0,66
	
	Số câu: 1
Số điểm:

0,33
	
	
	
	Số câu: 4
Số điểm: 1,33
Tỉ lệ %:13,3%

	Bài 13: Chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa.
	Nêu được nhiệm vụ, phương hướng cơ bản của chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa.
	
	
	Hiểu được nhiệm vụ, phương hướng cơ bản của chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa.
	
	Nêu được các ví dụ có liên quan đến chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa.
	Biết được trách nhiệm của bản thân với nhiệm vụ, phương hướng cơ bản của chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa.
	
	

	Số câu: 5
Số điểm:4,33
Tỉ lệ : 43,3%
	Số câu:3
Số điểm:

1,0
	
	
	Số câu 1/2

Số điểm 2,0
	
	Số câu 1/2

Số điểm 1,0
	Số câu: 1
Số điểm:

0,33
	
	Số câu: 5
Số điểm:4,33
Tỉ lệ : 43,3%

	Số câu 17

Số điểm: 10

Tỉ lệ: 100%
	Số câu: 7
Số điểm:2,33
Tỉ lệ: 23,3%
	Số câu: 1

Số điểm:2,0
Tỉ lệ: 20%
	Số câu: 5
Số điểm:1,66
Tỉ lệ: 16,6%
	Số câu 1/2

Số điểm 2,0

Tỉ lệ : 20%
	Số câu: 2

Số điểm: 0,66
Tỉ lệ: 6,6%
	Số câu: 1/2
Số điểm:1,0
Tỉ lệ: 10%
	Số câu: 1
Số điểm: 0,33
Tỉ lệ: 3.3%
	
	Số câu: 17

Số điểm:10

Tỉ lệ: 100%


